KẾ HOẠCH TUẦN 3 TỪ NGÀY 23/9 ĐẾN NGÀY 27/9/2024
LỚP CHỒI 1
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện của trẻ: Kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay cho trẻ trước khi vào lớp.
- Nhận biết kí hiệu trên đồ dùng cá nhân

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát và nói về cách xếp tương ứng 1- 1.
	- Trẻ quan sát và nói về các sản phẩm làm từ kỹ năng làm lõm.
	
	- Trẻ xem tranh và nói về nhân vật truyện “Cây táo thần”
	

	Thể dục sáng
	+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2 lần/ 8 nhịp)
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người phía trước, ngửa người ra sau (2 lần/ 8 nhịp)
+ Chân: Nhún chân (2 lần/ 8 nhịp)
+ Bật: Bật nhảy tại chỗ (2 lần/ 8 nhịp)

	Giờ học
	Xếp tương ứng 1- 1

- MĐYC: Trẻ nhận biết xếp tương ứng  1- 1.

Làm quen với các ký hiệu thông thường trong cuộc sống: lối lên xuống cầu thang, hãy im lặng, hãy lắng nghe
.

	Kỹ năng làm lõm
- MĐYC: Trẻ có kỹ năng làm lõm để tạo thành sản phẩm.
Dạy hát: Hoa trường em

- MĐYC: Trẻ hát thuộc được lời bài hát “Hoa trường em”
	Đi dép, giày khi đi học
- MĐYC: Trẻ biết tự mang dép mang giày đúng chiều không bị ngược.
Chờ đến lượt khi đi xuống cầu thang


	Kể chuyện

“Cây táo thần”

- MĐYC: Trẻ hiểu nội dung câu chuyện “Cây táo thần”
Nghe hát: Ánh trăng hòa bình

	Tung bóng lên cao và bắt bóng

- MĐYC: Trẻ thực hiện tung bóng lên cao khoảng 40-50cm và bắt bóng bằng 2 tay đúng tư thế, củng cố vận động đi trên ghế thể dục.

Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt

- MĐYC: Trẻ biết không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Đổi đồ chơi cho bạn”
- Làm quen kỹ năng làm lõm.

- Chơi tự do:
+ Đi khuỵu gối
+ Tung và bắt bóng

+ Gắp cua

	- TCVĐ “Đổi đồ chơi cho bạn”
- Làm quen kỹ năng mang dép, giày.

- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối
+ Gánh nước qua cầu
	- TCVĐ “Đổi đồ chơi cho bạn”
- Làm quen câu chuyện “Cây táo thần”
- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối
+ Đi trên cầu gánh trái cây. 

+ Nhảy dây
	- TCVĐ “Bắt chước tạo dáng”
- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối
+ Đi trên gáo dừa

+ Thảy vòng vào đích.

	- TCVĐ “Bắt chước tạo dáng”
- Củng cố câu chuyện “Cây táo thần”
- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối
+ Đi theo ký hiệu bàn tay, bàn chân

+ Chơi bóng rổ

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc LQVT:

Trẻ tiếp tục làm bài tập xếp tương ứng 1-1

- Góc phân vai: 
+ Trẻ chủ động biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi

+  Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định.
- Góc xây dựng: Trẻ rủ nhau chơi, thỏa thuận về MHXD và phân công thực hiện

với sự gợi ý của Cô. 

	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục thực hiện kỹ năng làm lõm tạo ra sản phẩm.

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục hát thuộc lời bài hát “Hoa trường em”

- Góc LQVT:

Trẻ tiếp tục làm bài tập: xếp tương ứng 1-1

- Góc phân vai: 
+ Trẻ chủ động biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi

+  Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định 

- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình có các hạng mục liên quan với nhau với sự gợi ý của Cô. 


	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục làm lõm tạo ra sản phẩm.

- Góc âm nhạc: Trẻ hát thuộc lời bài hát “Hoa trường em”

- Góc LQVT:

Trẻ chơi xếp tương ứng 1-1

- Góc phân vai:   Trẻ chủ động biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi
- Góc xây dựng: + Trẻ biết xây dựng mô hình có các hạng mục liên quan với nhau.

+ Trẻ biết lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định.


	- Góc văn học:

Trẻ tiếp tục xem tranh truyện “ Cây táo thần”.

- Góc âm nhạc:

+ Trẻ lắc lư theo giai điệu lời bài hát “Ánh trăng hòa bình”
 +Trẻ VTTN lời bài hát “Hoa trường em”

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục làm lõm tạo ra sản phẩm.

- Góc LQVT:

Trẻ chơi xếp tương ứng 1-1

- Góc phân vai: Trẻ chủ động biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi 
- Góc xây dựng: Trẻ biết xây dựng mô hình có các hạng mục liên quan với nhau.

+ Trẻ biết lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định.
	- Góc học tập:

Trẻ phân nhóm hành vi đúng sai trong khi ăn uống

- Góc văn học:

Trẻ tiếp tục xem tranh truyện “ Cây táo thần”.

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục làm lõm tạo ra sản phẩm. 

- Góc âm nhạc: Trẻ VTTN lời bài hát “Hoa trường em”

- Góc LQVT:

Trẻ chơi xếp tương ứng 1-1

- Góc phân vai: Trẻ chủ động biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi. 
- Góc xây dựng: 
+ Trẻ biết xây dựng mô hình có các hạng mục liên quan với nhau.

+ Trẻ biết lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định.

	Giờ ăn
	- Trẻ tự lau mặt
	

	Giờ ngủ
	- Trẻ tự thay quần áo, biết gấp quần áo theo quy trình.

	Sinh hoạt chiều
	- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh)
	- Củng cố bài hát “Hoa trường em”
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh)
	- Trẻ nghe kể lại câu chuyện “Cây táo thần” 

	Trả trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về một số tình hình học tập của trẻ.
	- Trẻ biết cất ghế khi ra về
	- Trẻ có thói quen cất ghế khi ra về.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Xếp tương ứng 1- 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết xếp tương ứng 1- 1.
II. Chuẩn bị 

- Môi trường lớp trên mãng tường (1 chén – 1 muỗng, …); (l ly- 1 ống hút)

- Mỗi trẻ lấy 1 rổ đồ chơi: chó - xương, cà rốt - thỏ, mèo -  cá …
III. Tiến hành :

HĐ 1 : 

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “Trời mưa”

- Quan sát cách sắp xếp của cô trên mãng tường.(1 chén – 1 muỗng,…); (l ly- 1 ống hút)

- Trẻ nhận xét về cách sắp xếp tương ứng 1-1.

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô: xếp 1 chén -1 muỗng, 1 ly – 1 ống hút => Cô gọi đó là xếp tương ứng 1-1.

- Mỗi trẻ lấy 1 rổ đồ chơi (chó - xương, cà rốt - thỏ, mèo -  cá…)
- Các con thấy trong rổ mình có gì?

- Các con hãy xếp 1 bạn chó tương ứng với 1 khúc xương (trẻ xếp cô quan sát và hỗ trợ trẻ)

- Tương tự vói các cặp còn lại.

HĐ 2: 

- Trò chơi: cặp đôi hoàn hảo (1 bạn trai – 1 bạn gái, 1 bạn đeo vòng- không đeo vòng, 1bạn  tóc gắn –bạn tóc dài)

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập: Nối 2 hình có chi tiết giống nhau thành 1 cặp.

- Kết thúc

Kỹ năng làm lõm
I. Mục đích yêu cầu:

 - Trẻ có kĩ năng làm lõm, để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
II. Chuẩn bị

- Quy trình làm lõm

- Sản phẩm mẫu

- Đất nặn, bảng nặn.

III. Thực hiện

Hoạt động 1:

- Các con quan sát lớp mình thấy có gì nè? (gọi 1 số trẻ)

- Để làm ra những sản phẩm này, các con xem đã sử dụng kỹ năng nào? (gọi 1 số trẻ)

- Ngoài ra, cô còn sử dụng kỹ năng làm lõm. Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con kỹ năng làm lõm nhé.

- Trẻ về bàn thực hiện với sự hướng dẫn của cô: Các con lấy đất xoay tròn giúp cô. Tiếp tục bây giờ các con sau đó cô dùng một ngón tay ấn xuống để ấn lõm tạo ra sản phẩm. các con nhớ đặt tên cho sản phẩm của mình nhé.

Hoạt động 2:

- Trẻ thực hiện (cô quan sát, hướng dẫn trẻ kịp thời)  

- Khuyến khích trẻ tạo ra nhiều sản phẩm theo ý thích.

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

Dạy hát: Hoa trường em

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ hát thuộc lời bài hát “Hoa trường em”     
II. Chuẩn bị: 

- Clip về nội dung bài hát

III. Tiến hành:

* HĐ1: 

- Trẻ chơi trò chơi: 5 ngón tay nhúc nhích

- Hôm nay, cô sẽ dạy lớp mình bài hát “Hoa trường em” của nhạc sĩ Dương Hưng Ban

- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.

- Cô hát chậm rõ lời cho trẻ nghe
- Cô hát từng câu chậm rãi, trẻ hát theo cô từng câu vài lần cho đến hết đoạn 1 (chú ý những bạn yếu)

- Cô cho cả lớp hát lại đoạn 1.

- Cô dạy các đoạn khác tương tự.

* HĐ2:  
- Cô chia nhóm bạn trai hát (nhóm bạn gái hát nhẫm theo) và đổi lại

- Cô mời nhóm 3-4 bạn, cá nhân lên hát

- Cô cho cả lớp cùng hát lại (Cô quan sát, động viên những trẻ chưa hát được)

  - Kết thúc: Cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp với nhạc

Đi dép, giày khi đi học

I.Mục đích yêu cầu : 

- Trẻ biết tự mang dép mang giày đúng chiều không bị ngược 
II. Chuẩn bị :

- Tranh đôi dép có quai

- Vật thật: Đôi dép có quai

III. Tiến hành:

* Hoạt động 1: 
- Ổn định lớp: Trẻ chơi TC “Giấu tay”

- Trẻ quan sát tranh dép có quai trả lời cho Cô:

- Dép và Giày dùng để làm gì?

- Vậy theo con, con sẽ mang như thế nào? (Gọi 1 số trẻ nêu ý tưởng)

- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con mang dép, giày đúng cách

- Cô hướng dẫn: 

+ Mang dép: Cô đặt đôi dép ngay ngắn trước mặt, chiều dép giống chiều cong bàn chân, chân trái đi dép trái, chân phải đi dép phải. Cô chỉnh quai dép cho ngay ngắn. Vậy cô đã mang được đôi dép đúng cách rồi đấy.

+ Mang giày: Cô đặt đôi giày ngay ngắn trước mặt, mở quai giày ra, chiều giày giống chiều cong bàn chân, chân trái đi giày trái, chỉnh quai giày cho vừa chân và dán quai giày cho ngay ngắn, đến chân phải đi giày phải. Cô cũng chỉnh quai giày cho vừa chân và dán quai giày lại. Vậy cô đã mang được đôi giày đúng cách rồi đấy.
* Hoạt động 2: 

- Trẻ về nhóm tìm đôi dép, giày giống nhau và thực hiện mang dép giày đúng cách (mở nhạc)

- Kết thúc

Kể chuyện

“ Cây táo thần”

1.Mục đích yêu cầu:

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện “ Cây táo thần”

II. Chuẩn bị: 
- Tranh câu chuyện “Cây táo thần”

 III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Ổn định: Trẻ chơi trò chơi “trời tối trời sáng”.
- Hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Cây táo thần” nha.
- Cô kể cho trẻ nghe.

- Đàm thoại:

+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?

+ Câu chuyện có các nhân vật nào?

+ Cậu bé đã nói gì với lũ trẻ?

+  Cậu bé là người như thế nào?

+ Trong giấc mơ cậu bé thấy ai hiện lên và nói gì với cậu bé?

+ Tỉnh giấc cậu bé đã làm gì?

Hoạt động 2:
- Cho trẻ kết nhóm theo nhân vật trẻ thích.

- Cô là người dẫn chuyện, đến nhân vật nào, nhân vật đó thể hiện thể hiện hành động lời nói theo khả năng của  trẻ (Lần 2 cho trẻ đổi vai nhân vật)

- Cô quan sát, động viên trẻ. 

+ Kết thúc: Cô vừa kể câu chuyện có tên là gì?

Tung bóng lên cao và bắt bóng

I. Mục đích yêu cầu :

  - Trẻ biết tung bóng lên cao khoảng 40-50cm và bắt bóng bằng 2 tay đúng tư thế, củng cố vận động đi trên ghế thể dục.
II. Chuẩn bị:

- Bóng
III. Tiến hành:

I. Khởi động:   

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khụy gối, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)

II. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:
- Tay: Đưa tay lên cao,  ra phía trước (3l x 8n)

- Chân: Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục (2l x 8n)
- Bụng 4: Ngồi duỗi chân, cúi gập người về phía trước (2l x 8n)

- Bật tại chỗ (2l x 8n )

 * Vận động cơ bản:  Tung bóng lên cao và bắt bóng.
- Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con cách “Tung bóng lên cao và bắt bóng”.

- Cô thực hiện cho trẻ xem.

- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích:

+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng 2 chân dang rộng bằng vai, 2 tay cầm bóng đưa cao ngang ngực.

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “Tung bóng” thì tung bóng lên cao khoảng 40 – 50cm, nhìn theo bóng để đoán hướng bóng rơi. Khi bóng rơi bắt bóng bằng 2 tay, không ôm bóng, không làm rơi bóng.

- Cô cho trẻ tự lấy bóng và luyện tập (Cô quan sát, hướng dẫn, động viên và sửa sai cho trẻ kịp thời).

- Trẻ chia nhóm thực hiện (2, 3 lần)

 * Trò chơi vận động “Đi trên ghế thể dục”

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Đi trên ghế thể dục hái quả”

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi: Trẻ chia thành 2 đội, mỗi đội lần lượt đi trên ghế thể dục, xong hái quả.

- Trẻ chơi 2, 3 lần.
+ Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng

Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…

I.Mục đích yêu cầu : 

- Trẻ biết không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…

II. Chuẩn bị :

- Hình ảnh trẻ ăn uống vội vàng, trẻ ngậm hột hạt, trẻ cười đùa khi ăn, trẻ ăn gọng gàng... (nhiều hình)

III. Tiến hành:

* Hoạt động 1: 
- Ổn định lớp: Trẻ chơi TC “Ngón tay nhúc nhích” 

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh trẻ ăn uống vội vàng, trẻ ngậm hột hạt, trẻ cười đùa khi ăn của Cô, hỏi trẻ:

+ Bạn đó ăn như thế nào?

+ Ăn như vậy có ảnh hưởng như thế nào với sức khỏe?

+ Như thế nào là ăn đúng cách?

- Trước khi ăn các con phải nhớ rửa tay. Khi ăn phải ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong giờ ăn, xúc cơm ăn vừa phải, nhai chậm, ăn xong lau miệng bằng khăn giấy và  xúc miệng bằng nước cho sạch nhé!

* Hoạt động 2: 
- Trẻ chơi trò chơi “Lựa chọn hành vi đúng, sai trong ăn uống”

+ Chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử đại diện lên lấy rỗ thẻ hình.

+ Về nhóm lựa chọn hành vi đúng một bên và hành vi sai một bên trong ăn uống.

+ Từng nhóm nói về lựa chọn của nhóm mình.

+ Nhóm nêu sai sẽ hỏi các nhóm còn lại để điều chỉnh. 

- Trẻ về từng bàn làm bài tập

+ Khoanh tròn hành động đúng trong ăn uống

- Kết thúc

